ĐỀ THI SỐ 2

(Thời gian 15 phút)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

Vị trí dự tuyển: ………………………………………, ngày: ……/……/200……

1. Gạch dưới từ được tách ra.

Lake 

Océan

River

Fluvial
Stream   
(hồ)

(biển)

(sông)

(đầm)

(suối)

2. Con gì cần tách riêng ra:

Dolphin

Shark

Tuna

Anabas
Wolf
(cá heo)

(cá mập)
(cá ngừ)
(cá rô)

(sói)

3. Bổ sung từ còn thiếu ở hàng thứ hai:

magazine

review


inspection

(tạp chí)

(tạp chí định kỳ)

(thanh tra)

experiment
(……………………………)

essay

(thí nghiệm)
surveyor (kiểm sát)

(thử nghiệm) 
4. Tìm con số còn thiếu

1
6
5

7
8
1

4 7
3
5. Bổ sung các số còn thiếu


6. Tìm một từ trong ngoặc hợp với các từ ngoài ngoặc tạo thành hai từ khác (đồng nghĩa với short-ngắn)

B (…riefn……) ess  briefness

7. Hình nào trong 6 hình dưới bổ sung cho loạt hình trên   (6)


8. Tìm con số còn thiếu    (32 = 8 * 4)

9. Tìm từ hợp với mỗi chữ dưới đây tạo thành 1 từ khác (tiếng Anh):

C


TR

F




(…………………………)


LI


M


10. Từ nào (viết đảo lộn) không phải là nhãn hiệu xe hơi

NATUREL
CROTIEN
ATRM

POUGETE
DECREMES

11. Dùng những chữ ngoài ngoặc (hàng thứ hai) bổ sung cho chữ thiếu ở trong ngoặc:

ET(JUPITE)PU

CN(F…A…E)NI

12. Tìm những chữ còn thiếu:     (I)
	H
	M
	C

	J
	N
	F

	L
	O
	-


13. Điền vào hình vuông bên trên số thứ tự của hình nào tương ứng phía dưới:  (3)


                                            1                               2                             3

                                             4                              5                              6

Hình nào cần tách riêng?


14. Thành phố nào cần tách riêng ra?

London 
Paris

Rome

Bonn

Tokyo
New York
Moscou
Camberra

15. Tìm các chữ còn thiếu


16. Số nào tiếp theo:

1
2
5
12
27
……………………?

17. Tìm con số còn thiếu:

3

5
6
8
?
14
18
26

18. Hình nào trong 6 hình dưới điền được vào hình vuông?


19. Hình nào bên duới bổ sung cho loạt hình trên?


BÀI THI 2

	
	OCEAN
	Các từ khác đều chỉ các vùng nước trong đất liền

	
	DAUPHIN
	Là thú có vú duy nhất trong các loài cá

	
	TEST
	Từ trong ngoặc ở cả 2 hàng đều đồng nghĩa với các từ ngoài dấu ngoặc

	
	3
	Số hàng thứ 3 bằng số hàng thứ 2 trừ đi số hàng thứ nhất:

6-1=5, 8-7=1, …

	
	15/16
	Dãy số hàng trên tiến lên theo kiểu +1 , -2, -3, +4 ….

17( +1 =) 18(-2=) 16 (+3=) 19 (-4=)15

(-1=) 13 (+2=) 15 (-3=) 12 (+4=)16

	
	RAS
	Hình của mỗi hàng giống nhau nhưng thu nhỏ dần 

	
	6
	

	
	32
	Mỗi con số là tích số của con số đứng trước với con số đứng sau nó .

1*2 = 2.2 * 2 = 4.2 * 4 = 8.4 * 8 = 32

	
	ESSE
	Tạo thành các từ cesse, tresse, fesse, siesse , messe.

	
	ATRAI
	Theo thứ tự là : renanlt, citroen, atari, pengeot, merades.

	
	FINANCE 
	Hai chữ bên trái 
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